	TRƯỜNG ………………..
…………………..
(Đề có 04 trang)
	KỲ THI TN THPT NĂM 2025
Môn: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh: …………………………………………………..
Số báo danh: …………………………………………………………

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vị trí địa lí nước ta

A. thuộc khu vực Đông Nam Á hải đảo.
B. là một bộ phận của bán đảo Tiểu Á.

C. trong vùng hoạt động gió mậu dịch.
D. nằm ở phía đông Thái Bình Dương.
Câu 2. Địa hình Cac-xtơ được hình thành chủ yếu trên loại đá nào sau đây?

A. Granit.
B. Vôi.
C. Badan.
D. Sét.

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng tự nhiên nước ta suy giảm nhanh là

A. biến đổi khí hậu.
B. rừng trồng ít.

C. khai thác quá mức.
D. chiến tranh.

Câu 4. Cho biểu đồ sau:

Cơ cấu GDP (theo giá hiện hành) phân theo thành phần kinh tế của nước ta, 

giai đoạn 2010 – 2021
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Nhận xét nào say đây không đúng với biểu đồ trên:
A. Khu vực kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất.

B. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất.

C. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng.

D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm tỉ trọng.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
D. Cơ cấu ngành ngày càng đơn giản.

Câu 6. Biện pháp chủ yếu để phát triển bền vững công nghiệp nước ta là

A. phát triển giao thông vận tải, thông tin.
B. nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành.

C. đầu tư công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm.
D. đào tạo nhân lực, đảm bảo nguyên liệu.

Câu 7. Khu công nghệ cao nào sau đây của nước ta được thành lập sớm nhất?

A. Hòa Lạc.
B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Đà Nẵng.
D. Đồng Nai.

Câu 8. Nhân tố nào sau đây thúc đẩy thương mại và dịch vụ quốc tế, thu hút đầu tư vào phát triển dịch vụ?

A. Vị trí địa lí.

B. Cơ sở vật chất.

C. Thị trường.
D. Chính sách.

Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển của ngành bưu chính viễn thông ở nước ta hiện nay?

A. Là ngành đóng vai trò quan trọng vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

B. Mạng lưới bưu chính chỉ phát triển và phân bố ở các thành phố lớn.

C. Ngành viễn thông có lịch sử lâu đời và có các loại hình đa dạng.

D. Chuyển phát nhanh là loại hình dịch vụ mới của ngành viễn thông.

Câu 10. Đối với môi trường, ngành dịch vụ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

A. Nâng cao trình độ sản xuất trong nước, tăng cường hội nhập.

B. Hỗ trợ thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở miền núi và hải đảo.

C. Đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mô hình kinh tế mới.

D. Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Câu 11. Thế mạnh để vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng cây cận nhiệt và ôn đới là

   A. có diện tích đất fe-ra-lit lớn.                                       B. có mưa phùn vào cuối mùa đông.

   C. có vùng trung du trải rộng.                                         D. có khí hậu cận nhiệt đới. 

Câu 12. Nhận định nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Vị trí địa lí thuận lợi, có tiềm năng về đá vôi, sét.

B. Nhiều di tích văn hoá, lịch sử, lễ hội, thắng cảnh đẹp.

C. Nguồn lao động dồi dào, có tay nghề.

D. Sông ngòi dày đặc, có trữ năng thuỷ điện lớn.

Câu 13. Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò nào sau đây?

A. Điều hòa nước.





B. Chống lũ quét.




C. Chắn gió, bão.





D. Hạn chế lũ lụt.

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây giúp Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh phát triển giao thông vận tải biển?

 A. Có bờ biển dài, nguồn lợi hải sản phong phú.

 B. Có bờ biển khúc khuỷu, nhiều bãi biển đẹp.

 C. Có các vũng vịnh kín gió, gần tuyến đường biển quốc tế.

 D. Tập trung nhiều đảo, quần đảo gần bờ và xa bờ.

Câu 15. Khó khăn chủ yếu nào sau đây ảnh hưởng đến sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

A. Thiếu lao động lành nghề và cán bộ khoa học kỹ thuật.

B. Hệ thống sông nhỏ, địa hình phân hóa đa dạng.

C. Làm thủy lợi khó khăn, mực nước ngầm hạ thấp.

D. Mùa khô kéo dài, thiếu các cơ sở chế biến.

Câu 16. Phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ góp phần

A. tạo nhiều việc làm cho người lao động và thu hút vốn đầu tư.

B. đảm bảo an ninh, quốc phòng và phân bố lại nguồn lao động.

C. làm đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp, tạo ra việc làm.

D. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ.

Câu 17. Vai trò chủ yếu của rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế.

B. giúp phát triển mô hình kinh tế nông, lâm kết hợp.

C. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai.

D. tạo thêm diện tích, môi trường nuôi trồng thủy sản.

Câu 18. Việc đẩy mạnh khai thác xa bờ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây đối với an ninh quốc phòng?

A. Thúc đẩy việc giữ vững chủ quyền, kinh tế cho các ngư dân.

B. Khai thác hiệu quả hơn các tuyến đường hàng hải quốc tế.

C. Tăng sản lượng hải sản, nhiều sinh vật có giá trị kinh tế cao.

D. Góp phần bảo vệ vùng biển, vùng trời và vùng thềm lục địa.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 
tại một số địa điểm tại nước ta





(Đơn vị : 0C)

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm (0C )
	Nhiệt độ trung bình tháng 1 (0C )
	Nhiệt độ trung bình tháng 7  (0C )

	Hà Nội
	23,5
	16,4
	28,9

	Huế
	25,1
	19,7
	29,4

	Thành phố Hồ Chí Minh
	27,1
	25,7
	28,9



 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)


a) Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.



b) Huế có biên độ nhiệt năm cao nhất do vị trí địa lí quy định. 


c) Biên độ nhiệt trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam. 


d) Hà Nội có biên độ nhiệt độ năm cao nhất do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

Câu 2. Cho thông tin sau:

Dân số trung bình năm 2022 của cả nước ước tính 99,46 triệu người, tăng 957,3 nghìn người, tương đương tăng 0,97% so với năm 2021. Trong tổng dân số, dân số thành thị 37,35 triệu người, chiếm 37,6%; dân số nông thôn 62,11 triệu người, chiếm 62,4%; Tỷ số giới tính khi sinh là 111,6 bé trai/100 bé gái.

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)

a) Dân số trung bình của cả nước tăng. 

b) Nước ta có đang có sự mất cân bằng giới tính khi sinh. 

c) Dân số nước ta tăng nhanh do tỉ suất gia tăng tự nhiên có xu hướng tăng. 
d) Dân số của nước ta đông làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Câu 3.  Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa đông xuân của nước ta, giai đoạn 2010 - 2022

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Diện tích (nghìn ha)
	3 085,9
	3 168,0
	3 024,0
	2 992,3

	Sản lượng (nghìn tấn)
	19 216,6
	21 091,7
	19 874,4
	19 976,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê,2023)


a) Diện tích và sản lượng lúa đông xuân của nước ta giảm liên tục trong giai đoạn 2010 - 2022.

b) Năng suất lúa đông xuân tăng liên tục, năm 2022 năng suất lúa cao gấp 1,1 lần so với năm 2010.

c) Sản lượng lúa đông xuân tăng do điều kiện sản xuất thuận lợi và áp dụng khoa học kĩ thuật mới. 


d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô diện tích và sản lượng lúa đông xuân của nước ta, giai đoạn 2010 - 2022.

Câu 4. Cho thông tin sau:
Tây Nguyên là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Vùng có cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, bao gồm cả cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều,... và cây công nghiệp cận nhiệt như chè.

a) Chè là cây công nghiệp nhiệt đới tiêu biểu.

b) Cà phê là cây công nghiệp lâu năm quan trọng của Tây Nguyên.

c) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao thuận lợi để Tây Nguyên đa dạng cơ cấu cây công nghiệp. 

d) Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên được nâng lên do đẩy mạnh chế biến và ứng dụng công nghệ, kĩ thuật.
PHẦN III. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội năm 2021 (Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng 1
	Nhiệt độ trung bình tháng 7

	Hà Nội
	16,4
	28,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên độ nhiệt độ của Hà Nội.

Câu 2. Năm 2021, nước ta có sản lượng thủy sản khai thác là 3,9 triệu tấn và sản lượng thủy sản nuôi trồng là 4,9 triệu tấn. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)
Câu 3. Sản lượng điện nước ta từ 157 949 triệu kWh năm 2015 lên 258 790,9 triệu kWh năm 2022. Hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của nước ta năm 2022 so với năm 2015 (lấy năm 2015 = 100%). (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa đông xuân của nước ta năm 2010 và năm 2022

	Năm
	2010
	2022

	Diện tích (nghìn ha)
	3 085,9
	2 992,3

	Sản lượng (nghìn tấn)
	19 216,6
	19 976,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê,2023)


Hãy cho biết năng suất lúa đông xuân của nước ta năm 2022 tăng lên bao nhiêu tạ/ha so với năm 2010?  (Làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
Câu 5. Cho biết, năm 2021 vùng Đông Nam Bộ có dân số là 18.300.000 người và diện tích là 23.600 km2. Hãy tính mật độ dân số của vùng Đông Nam Bộ năm 2021. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2)
Câu 6. Cho bảng số liệu:

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2022

	
	Diện tích(nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Cả nước
	7109,0
	42660,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3802,6
	23536,3


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2023)

Hãy cho biết năm 2022, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lúa cao hơn trung bình cả nước bao nhiêu tạ/ha? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

---------------HẾT------------
Họ và tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh:…………..
Giám thị 1: …………………Kí tên:……; Giám thị 1: …………………Kí tên:……..;
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